
Ngày Tiết 10C1 10C2 10C3 10C4 10C5 10C6 10C7 10C8 10C9 10C10 10C11 10C12

1 Toán-T.Vân Hóa-Minh Vật lý-Nguyệt T.Anh-Linh Vật lý-Cẩn Hóa-Tuyết T.Anh-Liên T.Anh-Quỳnh

2 Toán-T.Vân Hóa-Minh Ngữ văn-Hương T.Anh-Linh Toán-Loan Hóa-Tuyết T.Anh-Liên T.Anh-Quỳnh

3 Thể dục-Hải Toán-Giang Vật  lý-Loan T.Anh-Trinh Vật lý-Cẩn T.Anh-Tâm Ngữ văn-Hương Toán-Minh

4 Thể dục-Hải Toán-Giang Vật  lý-Loan T.Anh-Trinh Toán-Loan T.Anh-Tâm Ngữ văn-Hương Ngữ văn-Yến

1 Vật lý-Hương Vật  lý-Hường Toán-Trang Thể dục-Hải Toán-Giang GDTC-Đạt Toán-Trăng T.Anh-Quỳnh

2 Vật lý-Hương Vật  lý-Hường Toán-Trang Thể dục-Hải Ngữ văn-Hải GDTC-Đạt Toán-Trăng T.Anh-Quỳnh

3 Hóa-Trang Thể dục-Hải Vật lý-Nguyệt Vật lý-Hương Toán-Giang GDTC-Đạt

4 Hóa-Trang Thể dục-Hải Vật lý-Nguyệt Vật lý-Hương Toán-Giang GDTC-Đạt

1 GDTC-Hải Vật lý-Cẩn T.Anh-Liên

2 GDTC-Hải T.Anh-Linh T.Anh-Liên

3 Toán-T.Vân Toán-Trang GDTC-Hải Toán-B.Minh T.Anh-Tâm

4 Toán-T.Vân Toán-Trang GDTC-Hải Toán-B.Minh T.Anh-Tâm

1 Ngữ văn-P.Huyền Ngữ văn-Hạnh

2 Vật  lý-Hường Ngữ văn-Hạnh

3 Vật lý-Nguyệt Ngữ văn-Hương Toán-Trăng

4 Vật lý-Nguyệt Toán-Trăng T.Anh-Liên

1 Toán-T.Vân Vật lý-Nguyệt T.Anh-Quỳnh Toán-Giang GDTC-Hải Vật  lý-Loan Toán-Trăng GDTC-Đạt T.Anh-Tâm

2 Hóa-Trang T.Anh-Hương Toán-Giang Vật lý-Hương GDTC-Hải T.Anh-Tâm Toán-Trăng GDTC-Đạt Toán-Lân

3 GDTC-Hải Hóa-Trung Hóa-Lan Hóa-Tuyết GDTC-Đạt Ngữ văn-L.Huyền

4 GDTC-Hải Hóa-Trung Hóa-Lan Hóa-Tuyết GDTC-Đạt Ngữ văn-L.Huyền

1 Toán-Lân

2 Toán-Lân

3 GDCT-Đạt

4 GDCT-Đạt
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10C13 10C14 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 11B9 11B10

T.Anh-Hương Hóa-Hậu Toán-Thanh T.Anh-Thùy Ngữ văn-Hạnh Vật  lý-Loan T.Anh-Hằng GDTC-Trung

T.Anh-Hương Hóa-Hậu Toán-Thanh T.Anh-Thùy Ngữ văn-Hạnh Vật  lý-Loan T.Anh-Hằng GDTC-Trung

Ngữ văn-Dương Thể dục-Đạt Vật  lý-Thìn GDTC-Trung Vật  lý-Nguyệt Toán-Nga Ngữ văn-Nguyệt

Ngữ văn-Dương Thể dục-Đạt Vật  lý-Thìn GDTC-Trung Toán-Nga Ngữ văn-Nguyệt

GDTC-Trường Vật  lý-Nguyệt T.Anh-Hằng Ngữ văn-Hạnh

GDTC-Trường Hóa-Nga T.Anh-Hằng Vật  lý-Thìn Ngữ văn-Hạnh

Toán-Nga Toán-Thanh GDTC-Trường T.Anh-Liên Hóa-Điệp Toán-Trăng

Vật  lý-Thìn Hóa-Nga GDTC-Trường Sinh-Ngát Toán-Trăng

GDTC-Thành Toán-Thanh Hóa-Nga GDTC-Trường T.Anh-Hà

GDTC-Thành Hóa-Hậu T.Anh-Hà GDTC-Trường

Hóa-Nga Ngữ văn-Dương T.Anh-Trinh GDTC-Trường

Sinh-Đ.Anh Ngữ văn-Dương T.Anh-Trinh GDTC-Trường

Hóa-Hậu Sinh-Ngát Toán-Điệp Toán-Đ.Vân

Ngữ văn-P.Huyền T.Anh- Hà Toán-Đ.Vân

Ngữ văn-Kiên GDTC-Trường Ngữ văn-Thành

Ngữ văn-Kiên Toán-Điệp GDTC-Trường Ngữ văn-Thành

T.Anh-Hương Ngữ văn-Nguyệt T.Anh-Thùy Vật lý-Lan Vật  lý-Mai Ngữ văn-Hạnh

Toán-Liên Ngữ văn-Nguyệt Toán-T.Vân T.Anh-Hằng Toán-Đ.Vân Ngữ văn-Hạnh

Ngữ văn-Nguyệt Toán-T.Vân Toán-Đ.Vân Ngữ văn-Hạnh

Toán-Lân Toán-T.Vân T.Anh-Hà Ngữ văn-Hạnh

GDCT-Đạt T.Anh-K.Anh GDTC-Trường Vật  lý-Mai T.Anh-Liên

GDCT-Đạt T.Anh-K.Anh GDTC-Trường Vật  lý-Mai T.Anh-Liên

Toán-Liên Toán-Lân T.Anh-Liên GDTC-Trường Ngữ văn-Kiên Toán-Trăng Ngữ văn-Thành

Toán-Liên Toán-Lân T.Anh-Liên GDTC-Trường Ngữ văn-Kiên T.Anh-Hằng Ngữ văn-Thành



11B11 11B12 11B13 11B14 12A1 12A2 12A3 12A4 12A5 12A6 12A7 12A8

Ngữ văn-Nguyệt Ngữ văn-Nga Thể dục-Quỳnh Vật  lý-Hường Vật  lý-Thìn Sinh-Đ.Anh

Ngữ văn-Nguyệt Ngữ văn-Nga Thể dục-Quỳnh Toán-Nga Vật  lý-Hường Sinh-Đ.Anh Vật  lý-Lan

T.Anh-Hà T.Anh-Linh Thể dục-Quỳnh Hóa-Minh Vật lý-Hương Sinh-Đ.Anh Toán-Loan Vật  lý-Lan T.Anh-Quỳnh

T.Anh-Hà T.Anh-Linh Thể dục-Quỳnh Vật lý-Hương Sinh-Đ.Anh Vật  lý-Lan Sinh-Hường T.Anh-Quỳnh

Hóa-Hương Toán-Nga Toán-Loan Sinh-Ngát T.Anh-Thùy T.Anh-Tâm Ngữ văn-L.Huyền

Hóa-Hương T.Anh-Hải Toán-Nga Toán-Loan Sinh-Ngát T.Anh-Thùy T.Anh-Tâm Ngữ văn-L.Huyền

T.Anh-Hải Vật  lý-Hường Ngữ văn-Hải Toán-Loan T.Anh-Tâm Vật  lý-Lan Sinh-Ngát

Toán-Nga Toán-Minh Ngữ văn-Hải Hóa-Điệp T.Anh-Tâm Vật  lý-Lan Vật  lý-Mai

T.Anh-Linh Sinh-Đ.Anh Toán-Loan

Toán-Thanh Sinh-Đ.Anh Toán-Loan

Thể dục- Quỳnh

T.Anh-Hải Thể dục- Quỳnh

T.Anh-Hà GDTC-Trung Toán-Thanh Ngữ văn-Thành Hóa-Minh Vật  lý-Hường Thể dục-Quỳnh Toán-Liên Thể dục-Thành

Ngữ văn-Thành GDTC-Trung Toán-Thanh Hóa-Minh Thể dục-Quỳnh Vật  lý-Lan Thể dục-Thành

Toán-Cường GDTC-Trung Vật  lý-Hường Toán-L.Anh Thể dục-Quỳnh Toán-Liên

Toán-Cường GDTC-Trung Ngữ văn-Đ.Hương Toán-L.Anh Thể dục-Quỳnh Toán-Liên

GDTC-Trung Ngữ văn-Nga T.Anh-Linh Sinh-Hường Vật lý-Hương Ngữ văn-L.Huyền Vật  lý-Thìn Hóa-Lan Ngữ văn-Kiên Toán-Liên

GDTC-Trung T.Anh-Linh Sinh-Hường Hóa-Nga Ngữ văn-L.Huyền Vật  lý-Thìn Vật  lý-Lan Ngữ văn-Kiên Vật  lý-Mai

GDTC-Trung T.Anh-Hà Ngữ văn-Dương Vật  lý-Hường Sinh-Hường T.Anh-Hương Ngữ văn-Nga Toán-Loan Vật  lý-Mai

GDTC-Trung Ngữ văn-Nguyệt Ngữ văn-Dương Sinh-Hường T.Anh-Hương Toán-L.Anh

Ngữ văn-Thành Toán-Thanh Toán-Nga TD-Quỳnh Toán-Liên

Ngữ văn-Thành Toán-Thanh Toán-Nga TD-Quỳnh Toán-Liên

Toán-Đ.Vân Toán-Cường Vật  lý-Lan Vật  lý-Hường Văn- Lê Huyền Thể dục-Quỳnh

Toán-Đ.Vân Toán-Cường Vật  lý-Lan Vật  lý-Hường Văn- Lê Huyền Thể dục-Quỳnh



12A9 12A10 12A11 12A12 12A13

Địa-Thanh Toán-Loan GDCD-Hằng

GDCD-Hằng Địa-Thanh Lịch sử-Hương

Ngữ văn-Nga Lịch sử-Hương

Ngữ văn-Nga

GDCD-V.Anh Lịch sử-Thu

Toán-Minh GDCD-V.Anh Lịch sử-Thu

Toán-Minh Lịch sử-Thu

T.Anh-Hằng Toán-Loan

Lịch sử-Linh Ngữ văn-Hải Ngữ văn-Đ.Hương Toán-L.Anh

Lịch sử-Linh Lịch sử-Thu Ngữ văn-Đ.Hương Toán-L.Anh

GDTC-Thành Địa-Hiển Ngữ văn-Kiên

GDTC-Thành GDCD_Hảo Ngữ văn-Kiên

Toán-Loan T.Anh-Thùy Toán-L.Anh

T.Anh-Quỳnh Ngữ văn-Yến T.Anh-Thùy Toán-L.Anh Ngữ văn-Kiên

Toán-Trang T.Anh-Hằng Thể dục-Thành Địa-Hà

Toán-Trang Địa-Hà Thể dục-Thành T.Anh-Hằng

T.Anh-Hằng Ngữ văn-Đ.Hương

Toán-Minh T.Anh-Thùy

T.Anh-Quỳnh Lịch sử-Linh Thể dục-Thành T.Anh-Thùy

T.Anh-Quỳnh Lịch sử-Linh Thể dục-Thành

Thể dục-Thành

Thể dục-Thành

T.Anh-Thùy Thể dục-Thành

T.Anh-Thùy Thể dục-Thành


